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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	           Số: 277/QĐ-TCTK
	Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều tra thực hiện Vốn đầu tư phát triển năm 2012
_______________________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra theo chu kỳ quý trong năm 2012 về thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; hợp tác xã; hộ trang trại; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ dân cư theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giám đốc doanh nghiệp, chủ đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự án/công trình thuộc khu vực ngoài nhà nước và chủ hộ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì và phối hợp với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện điều tra theo phương án qui định. 

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 217/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	      Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);

- Bộ trưởng Bộ KH-ĐT (để báo cáo);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);

- Lãnh đạo TCTK (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, XDĐT. 


	   TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
    Đỗ Thức
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PHƯƠNG ÁN 

ĐIỀU TRA THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012
(Ban hành theo Quyết định số:277/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 5 năm 2012
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
1. Mục đích điều tra

Thu thập thông tin phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển hàng quý trong năm 2012 thuộc khu vực ngoài nhà nước, dân cư nhằm phục vụ cơ quan Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư và tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra

2.1. Đối tượng và đơn vị điều tra
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước đang trong quá trình khởi công xây dựng, đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đã và đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;  
- Hợp tác xã đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đã và đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 
- Hộ trang trại; Hộ trang trại được xác định theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 
- Hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản; 
- Hộ dân cư (có đầu tư xây dựng nhà ở).
2.2. Phạm vi điều tra
Cuộc điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển được thực hiện trên phạm vi cả nước bao gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
          3. Thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin
- Thời kỳ điều tra: quý báo cáo và dự tính quý tiếp theo. 

- Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 01 đến 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo.

4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra

4.1 Nội dung điều tra

(1) Thông tin định danh

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Tên, địa chỉ, mã số thuế, ngành hoạt động chính, loại hình kinh tế, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư;
- Đối với các loại hộ: Họ và tên chủ hộ, địa chỉ, tên địa bàn điều tra, số điện thoại, ngành thực hiện đầu tư, loại hộ.
(2) Thông tin về thực hiện vốn đầu tư phát triển
a. Nhóm chỉ tiêu vốn đầu tư chia theo các nguồn vốn
- Vốn ngân sách nhà nước;
- Vốn vay;
- Vốn tự có;
- Vốn huy động từ các nguồn khác.
b. Nhóm chỉ tiêu vốn đầu tư chia theo khoản mục đầu tư
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản;
- Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản;
- Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định;
- Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động;
- Vốn đầu tư khác.

4.2 Phiếu điều tra: Cuộc điều tra áp dụng 3 loại phiếu:
 (1) Phiếu số 01/VĐTDN-Q: Phiếu thu thập thông tin về thực hiện vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp (Áp dụng đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã);
(2) Phiếu số 02/VĐTH-Q: Phiếu thu thập thông tin về thực hiện vốn đầu tư của hộ dân cư (Áp dụng đối với hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản có thực hiện đầu tư cho sản xuất kinh doanh và hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở).

(3) Phiếu số 03/VĐTTT-Q: Phiếu thu thập thông tin về thực hiện vốn đầu tư của hộ trang trại (áp dụng đối với các hộ trang trại )

5. Danh mục sử dụng trong điều tra

Cuộc điều tra này áp dụng hai bảng danh mục:

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-  Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến thời điểm điều tra.

6. Loại điều tra, phương pháp điều tra

6.1 Loại điều tra

Cuộc điều tra thu thập thông tin thực hiện vốn đầu tư theo quý được thực hiện theo phương pháp điều tra chọn mẫu. 
 Phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu và suy rộng kết quả điều tra được quy định riêng cho từng nhóm đối tượng

6.1.1 Doanh nghiệp ngoài nhà nước (Bao gồm hợp tác xã):  do Tổng cục lập danh sách và gửi về các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương viết tắt là tỉnh, thành phố)
+ Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước trong điều tra doanh nghiệp năm 2011- doanh nghiệp thực hiện phiếu 1A  (gọi là Tổ 1), dàn chọn mẫu là các doanh nghiệp ngoài nhà nước được xếp theo độ dốc tài sản dài hạn. Doanh nghiệp được chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều. Mẫu chọn theo nguyên tắc đại diện cho từng tỉnh, thành phố. 
Đối với các tỉnh, thành phố có số doanh nghiệp từ 1000 trở xuống, cỡ mẫu là 10%; Từ 1001 đến 2000: 8%; từ 2001 đến 5000: 5%;  Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 2%. 

Sau khi xác định cỡ mẫu cho từng tỉnh, thành phố, doanh nghiệp được chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất thường có khả năng phải đầu tư lớn hơn là các doanh nghiệp có hoạt động chính thuộc các ngành khai khoáng (ngành B); chế biến chế tạo (ngành C); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (ngành D); xây dựng (ngành F); vận tải kho bãi (ngành H, loại bỏ ngành 5229 và 53); Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (ngành 551); Viễn thông (ngành 61). Nhóm thứ hai là  doanh nghiệp thuộc các ngành còn lại. Tỷ lệ mẫu cho 2 nhóm này là 65-35. 

+ Đối với Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh từ 1/1 đến 31/12/2011 (gọi là Tổ 2), dàn chọn mẫu là các doanh nghiệp ngoài nhà nước được xếp theo độ dốc vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp được chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều. Cỡ mẫu và phân nhóm điều tra đồng nhất với tổ 1.

Chọn mẫu 

Bước 1 Xác định số lượng doanh nghiệp được chọn vào mẫu của mỗi tỉnh, thành phố (Phụ biểu số 1)
Bước 2  Xác định khoảng chọn mẫu (k): Bằng cách lấy tổng số doanh nghiệp chia cho số doanh nghiệp điều tra mẫu; 

Khoảng chọn mẫu k được tính theo công thức sau:

	k
	=
	Số lượng doanh nghiệp 

	
	
	Số doanh nghiệp điều tra mẫu 


Bước 3  Chọn doanh nghiệp điều tra: Chọn ngẫu nhiên doanh nghiệp đầu tiên từ 1 đến k (giả sử là số "b" với điều kiện: b ≤ k). Các doanh nghiệp tiếp theo được chọn ứng với các số: bi = b + i.k ; ở đây i là số tự nhiên 1,2,3,...và dừng lại khi chọn đủ số doanh nghiệp mẫu cần thiết.

Số lượng mẫu sẽ được cập nhật hàng năm phù hợp với tình hình thực tế.    

6.1.2 Hộ trang trại: do Cục Thống kê lập căn cứ trên dàn chọn mẫu là danh sách hộ trang trại đã sắp xếp theo thứ tự ngành nghề của Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và phải được cập nhật hàng năm;

Mẫu hộ chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên rải đều, với quy định:
+ Quận huyện có 10 trang trại trở xuống: chọn 100%

+ Quận huyện có từ 11 đến 20 trang trại:  chọn 50%

+ Quận huyện có từ 21 đến 50 trang trại:  chọn 25%

+ Quận huyện có từ 51 đến 100 trang trại:  chọn 10%

+ Quận huyện có trên 100 trang trại:  chọn 5%

Bước 1  Tính khoảng cách chọn mẫu: bằng cách lấy tổng số hộ trang trại trong huyện/quận chia cho số hộ trang trại được chọn điều tra để xác định khoảng cách chọn (k) theo công thức:

	k
	=
	Tổng số hộ trang trại trong huyện/quận

	
	
	Số hộ trang trại được chọn điều tra trong huyện/quận


Bước 2  Chọn trang trại điều tra: chọn ngẫu nhiên trang trại đầu tiên từ 1 đến k (giả sử là số “b” với điều kiện : b ≤ k), các trang trại tiếp theo được chọn ứng với các số: bi = b + i.k ; ở đây i là số tự nhiên 1,2,3,...và dừng lại khi chọn đủ số trang trại mẫu cần thiết.

Cần giữ ổn định dàn mẫu qua các quý điều tra. Trường hợp mất mẫu, chọn hộ trang trại tiếp theo trong danh sách để bổ sung. 
6.1.3  Hộ nông, lâm nghiệp và  thuỷ sản, hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản có đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở: Địa bàn dân cư để thu thập thông tin do Tổng cục chọn và gửi về các Cục Thống kê. 
Chọn mẫu 
Trên cơ sở dàn mẫu chủ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 với quy mô mẫu 15%, dàn mẫu là danh sách các địa bàn điều tra được lập tuần tự theo danh mục các đơn vị hành chính cấp xã/phường trong từng huyện/quận. Cả nước có 684 dàn mẫu thuộc 684 huyện/quận. 

Địa bàn mẫu điều tra thực hiện vốn đầu tư của hộ dân cư bằng 1,125% số lượng địa bàn trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 
Tại mỗi địa bàn điều tra được chọn, tiến hành điều tra toàn bộ các hộ có đầu tư. Trước khi điều tra, tiến hành rà soát các hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản có thực hiện đầu tư cho sản xuất kinh doanh và hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở trong địa bàn điều tra. 
Căn cứ vào hệ số suy rộng đã được Tổng cục Thống kê tính, chương trình phần mềm thiết kế sẵn sẽ suy rộng kết quả thực hiện đầu tư của các loại  hộ theo từng tỉnh/thành phố. 
Lưu ý: Vốn đầu tư phát triển là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần trong một thời kỳ nhất định. Trong phương án điều tra, không quy định mức chi bao nhiêu được tính là đầu tư, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để đưa ra định mức đầu tư (cho khu vực thành thị và khu vực nông thôn, cho từng vùng) của tỉnh, huyện mình cho phù hợp. Có thể quy định cụ thể:
- Đầu tư mới: là các khoản chi cho dự án/công trình xây dựng mới; Mua sắm máy móc thiết bị mới hoặc nhập khẩu mấy móc thiết bị từ nước ngoài vào (dây chuyền, thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng)
- Nâng cấp, sửa chữa lớn: nhằm nâng cao năng lực và thời gian sử dụng của tài sản cố định như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị v.v...
6.2  Thay thế trong trường hợp mất mẫu

- Trường hợp mất mẫu doanh nghiệp: Cục Thống kê bổ sung mẫu là doanh nghiệp đứng liền kề cùng nhóm trong dàn chọn mẫu;
- Trường hợp mất mẫu hộ trang trại: Cục Thống kê bổ sung mẫu là trang trại đứng liền kề cùng huyện trong dàn chọn mẫu;

- Địa bàn điều tra được phân định trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đến nay có thể thay đổi, tất cả các địa bàn chọn mẫu phải được  rà soát lại hàng năm nhằm phát hiện các trường hợp cần xử lý sau đây:

 + Địa bàn được chọn không còn tồn tại (do giải toả hay một lý do nào khác) thì quy định thay thế bằng một địa bàn liền kề được chọn theo thứ tự Bắc - Nam - Đông - Tây. Tuy nhiên, địa bàn thay thế cũng phải được rà soát và Cục Thống kê thông báo thay đổi địa bàn với Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư để điều chỉnh vào danh sách địa bàn điều tra. 

Với các địa bàn có vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị cần thay đổi thì cũng xử lý tương tự.

+ Địa bàn được chọn ở vùng sâu, vùng xa, khó điều tra, hoặc không đại diện như có chương trình, dự án, hoặc mới ra thành thị, mới có đường giao thông đi qua, mật độ xây dựng quá dày, cần thay bằng địa bàn khác, địa bàn thay thế cũng phải được rà soát và Cục Thống kê thông báo thay đổi đó với Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư để điều chỉnh vào danh sách địa bàn điều tra. 

6.3  Phương pháp điều tra

Điều tra thu thập thông tin theo hai phương pháp: Điều tra gián tiếp và phỏng vấn trực tiếp.

(1) Phương pháp điều tra gián tiếp: Áp dụng đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, dự án/công trình có đủ điều kiện để ghi thông tin chính xác vào phiếu điều tra. Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, hướng dẫn cách ghi phiếu và yêu cầu các đơn vị định kỳ hàng quý gửi phiếu điều tra về Cục Thống kê theo đúng nội dung và thời gian qui định của phương án điều tra. 

(2) Phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp: Áp dụng đối với các đơn vị điều tra là hộ trang trại; hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có thực hiện đầu tư cho sản xuất kinh doanh và hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở.

 Điều tra viên trực tiếp đến hộ giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung điều tra và phỏng vấn chủ hộ để ghi các thông tin vào phiếu điều tra. 

Để thực hiện điều tra trực tiếp các hộ, điều tra viên nên tuyển chọn là cán bộ làm công tác thống kê của xã/phường hoặc các trưởng thôn, ấp, tổ trưởng tổ dân phố, vì những người này sẽ nắm rõ địa bàn điều tra và am hiểu  thực trạng tình hình kinh tế của các hộ dân trên địa bàn.

7. Tổng hợp và biểu đầu ra của điều tra

7.1. Tổng hợp kết quả điều tra

Vốn đầu tư thực hiện của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổng hợp từ vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp, dự án/công trình thuộc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hay thuộc tổ chức tư nhân và khu vực hộ. Phương pháp suy rộng chỉ tiêu thực hiện vốn đầu tư của từng nhóm như sau:

 7.1.1. Doanh nghiệp
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Cuộc điều tra thực hiện vốn đầu tư có n chỉ tiêu, và các đơn vị điều tra được phân thành M tổ. Khi đó, giá trị mỗi chỉ tiêu được suy rộng riêng cho từng tổ dựa vào kết quả điều tra mẫu, số tổng hợp của tỉnh/thành phố bằng số chi tiết của từng tổ cộng lại. Suy rộng và tổng hợp chỉ tiêu thứ k được tính theo công thức sau đây:
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                        (      ×  (số lượng doanh nghiệp, dự án/công trình của tổ i)(
trong đó G​i là giá trị (tổng hợp) của chỉ tiêu thứ k;         là giá trị bình quân của chỉ tiêu thứ k thuộc tổ i.        
Trường hợp doanh nghiệp mẫu không thực hiện đầu tư, vẫn được coi là mẫu điều tra với thông tin bằng không (= 0) để tiến hành suy rộng. 

7.1.2. Hộ trang trại
Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của hộ trang trại  trong từng huyện/quận:
	Vốn đầu tư thực hiện trong huyện/quận
	=
	Vốn đầu tư thực hiện của hộ trang trại được chọn mẫu trong huyện/quận
	x
	Tổng số trang trại trong huyện/quận

	
	
	Số trang trại được chọn mẫu trong huyện/quận
	
	


 Trường hợp hộ mẫu không thực hiện đầu tư, vẫn được coi là mẫu điều tra với thông tin bằng không (= 0) để tiến hành suy rộng. 

Vốn đầu tư thực hiện của từng tỉnh/thành phố là tổng vốn đầu tư thực hiện  của các huyện/quận.

7.1.3. Khu vực hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâmnghiệp và thủy sản có đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở
Suy rộng tổng vốn đầu tư thực hiện khu vực hộ trong từng huyện/quận:

	Tổng Vốn đầu tư thực của khu vực hộ trong huyện/quận
	=
	Vốn đầu tư thực hiện của các địa bàn được chọn mẫu trong huyện/quận
	x
	Tổng số địa bàn trong huyện/quận

	
	
	Số địa bàn được chọn mẫu trong huyện/quận
	
	



Vốn đầu tư thực hiện khu vực hộ của từng tỉnh/thành phố là tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực hộ trong từng huyện/quận.

7.2. Biểu đầu ra của điều tra

Các biểu tổng hợp kết quả điều tra được thể hiện trong phần phụ lục.
8. Kế hoạch tiến hành

Kế hoạch điều tra được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị điều tra

Thực hiện từ tháng 12/2011 đến hết tháng 2/2012, gồm các công việc:

(1) Xây dựng phương án điều tra hoặc bổ sung hoàn thiện phương án điều tra;

(2) Lập danh sách đơn vị thực hiện đầu tư trong kỳ điều tra và tiến hành chọn mẫu;

(3) In tài liệu hướng dẫn và phiếu điều tra;

(4) Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên ở cấp tỉnh/thành phố và cấp huyện/quận (tuỳ điều kiện cụ thể từng năm);

 (5) Bổ sung, hoàn thiện hệ thống biểu tổng hợp đầu ra và chương trình phần mềm nhập tin, chương trình kiểm tra và tổng hợp kết quả điều tra cho các tỉnh, thành phốảtực thuộc Trung ương và cả nước.

Bước 2: Triển khai điều tra

Triển khai điều tra thu thập thông tin, kiểm tra, đánh ký mã hiệu, nhập tin: 

- Chi cục Thống kê cấp huyện/quận tiến hành điều tra thực hiện đầu tư khu vực hộ. Trước khi triển khai điều tra, cần tiến hành rà soát và lập danh sách các hộ có đầu tư trên địa bàn đã được chọn điều tra.

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều tra kết quả thực hiện đầu tư của doanh nghiệp. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng doanh nghiệp điều tra hàng quý nhiều, có thể phân cấp điều tra doanh nghiệp cho Chi cục Thống kê cấp huyện/quận.

- Cục Thống kê tổng hợp kết quả thực hiện vốn đầu tư của các đơn vị điều tra theo phương án và của loại hình doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và kết quả thực hiện đầu tư của các dự án/công trình sử dụng vốn đầu tư của nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, truyền kết quả về Tổng cục Thống kê.

Bước 3: Xử lý tổng hợp số liệu, làm báo cáo

Cuộc điều tra được xử lý tổng hợp tập trung bằng máy tính như sau:

      Tổng cục Thống kê xây dựng chương trình phần mềm nhập tin và kiểm tra tính hợp lý của số liệu, suy rộng và tổng hợp kết quả cho toàn bộ cuộc điều tra.

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (hoặc phân cấp Chi cục Thống kê huyện, quận thuộc địa phương mình) kiểm tra, nghiệm thu, chỉnh lý, đánh ký mã hiệu và nhập tin toàn bộ phiếu điều tra đã thu thập trên địa bàn. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng chương trình phần mềm thống nhất trong cả nước do Tổng cục Thống kê xây dựng để tổng hợp số liệu làm báo cáo. Thời gian thực hiện như sau:

+ Ở cấp tỉnh/thành phố: thực hiện từ ngày 13 đến ngày 16 tháng cuối quý sau quý báo. Truyền dữ liệu gốc về Tổng cục chậm nhất là ngày 17 tháng cuối quý sau quý báo cáo.

+ Ở cấp Trung ương: thực hiện từ ngày 18 đến ngày 22 tháng cuối quý sau quý báo cáo. 

9. Tổ chức thực hiện

9.1. Chỉ đạo điều tra

Cấp Trung ương, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư phối hợp với Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện. 

Cấp địa phương, Lãnh đạo Cục Thống kê trực tiếp chỉ đạo thực hiện. 

9.2. Tổ chức điều tra 

Cuộc điều tra được tổ chức thực hiện thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai điều tra và tổ chức xử lý tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thực hiện đầu tư hàng quý, năm để cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp và các đối tượng dùng tin khác.

10. Kinh phí

Kinh phí điều tra và xây dựng phần mềm từ nguồn ngân sách Nhà nước do Tổng cục Thống kê cấp trong kinh phí điều tra thường xuyên. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra./.

	
	TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Đỗ Thức
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

VỀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp có thực hiện đầu tư; dự án/công trình)

(Nếu doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án thực hiện 1 phiếu 01/VĐTDN-Q)
Quý … năm …
                  CQ TK ghi

                                   Mã số DN/Dự án: 
Tên doanh nghiệp/dự án (dự án không thuộc DN)/công trình:              Mã số thuế của DN
 .............................................................................................

Địa chỉ: 

Tỉnh/thành phố ……………………..……………...............…..……………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ………………..……............………………

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………….............…………

Thôn, ấp (số nhà, đường phố) …………………………………………………………..........

Số điện thoại: …………….Fax…………..……Email: ………….....………..
Ngành sản xuất kinh doanh chính..................................................................

Loại hình kinh tế doanh nghiệp: ....................................................................................

Tên dự án (thuộc doanh nghiệp) …………………………………………………………..

Địa điểm dự án: Tỉnh ……………………………………………………… ………..
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Cấp phê duyệt dự án:     1. Trung ương
2. Tỉnh

3. Huyện 
4. Xã

Tổng mức đầu tư của dự án/công trình theo kế hoạch: …………………….. Triệu đồng

Tỷ lệ vốn đầu tư theo kế hoạch (%):  1. Tăng TSCĐ hoặc bổ sung vốn lưu động   .....……

2. Khác …………………………………….…...……..

      Tổng số ……………..……………………… 100%
Ngành thực hiện đầu tư: ……………………………………….……………………

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
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	+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng
	26
	
	
	

	+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền SD đất
	27
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(Ký, đóng dấu, họ tên)

	
	
	


	Phiếu số 02/VĐTH-Q


	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

VỀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CỦA HỘ
	


Quý …năm …                                                                                                                                                                                                                              

    CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố ……………………………………..…………………………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………………………

Tên địa bàn điều tra: …………………………………..………..……Địa bàn số

Họ tên chủ hộ: …………………………...…………..……………………Hộ số

Điện thoại: …………………………………………………………………………….......

Loại hộ: 

1. Hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

2. Hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

3. Hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở

Tỷ lệ vốn đầu tư (%) : 1. Cho nhà ở: ………………………………………………………….

2. Cho sản xuất kinh doanh: …………………………………………..

     Tổng số:…………………………………………………… 100%

Ngành thực hiện đầu tư: ………………………………………………………….……

Tổng vốn đầu tư thực hiện

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn 

từ đầu năm đến cuối quý 

báo cáo
	Dự tính quý tiếp theo

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số (01=02+05+06+11=13+18+19+20)
	01
	
	
	

	I. Chia theo nguồn vốn
	
	
	
	

	1. Vốn ngân sách Nhà nước (02=03+04)
	02
	
	
	

	- Ngân sách Trung ương
	03
	
	
	

	- Ngân sách địa phương
	04
	
	
	

	2. Vốn tự có
	05
	
	
	

	3. Vốn vay (06=07+…+10)
	06
	
	
	

	- Tín dụng đầu tư phát triển
	07
	
	
	

	- Vay ngân hàng thương mại nhà nước
	08
	
	
	

	- Vay ngân hàng ngoài nhà nước
	09
	
	
	

	- Vay  khác
	10
	
	
	

	4. Vốn huy động từ các nguồn khác
	11
	
	
	

	II. Chia theo khoản mục đầu tư
	
	
	
	

	Trong đó: máy móc thiết bị đã qua sử dụng trong nước
	12
	
	
	

	1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (13=14+15+16)
	13
	
	
	

	Chia ra:    - Xây dựng và lắp đặt
	14
	
	
	

	- Máy móc, thiết bị
	15
	
	
	

	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác
	16
	
	
	

	Trong đó:Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất
	17
	
	
	

	2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB
	18
	
	
	

	3. Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ
	19
	
	
	


	4. Vốn đầu tư khác
	20
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	… ngày … tháng … năm …

Chủ hộ

(Ký, họ tên)


	Phiếu số 03/VĐTTT-Q


	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

VỀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CỦA TRANG TRẠI
	


Quý …năm …                                                                                                                                                                                                                              

    CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố ……………………………………..…………………………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………………………

Họ tên chủ trang trại: ………………...……………………. Mã trang trại
Điện thoại: …………………………………………………………………………….......

Loại trang trại: 
1. Trồng trọt

2. Chăn nuôi

3. Thuỷ sản

4. Lâm nghiệp
5. Tổng hợp
Ngành thực hiện đầu tư: ………………………………………………………….……

Tổng vốn đầu tư thực hiện

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn 

từ đầu năm đến cuối quý 

báo cáo
	Dự tính quý tiếp theo

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số (01=02+05+06+11=13+18+19+20)
	01
	
	
	

	I. Chia theo nguồn vốn
	
	
	
	

	1. Vốn ngân sách Nhà nước (02=03+04)
	02
	
	
	

	- Ngân sách Trung ương
	03
	
	
	

	- Ngân sách địa phương
	04
	
	
	

	2. Vốn tự có
	05
	
	
	

	3. Vốn vay (06=07+…+10)
	06
	
	
	

	- Tín dụng đầu tư phát triển
	07
	
	
	

	- Vay ngân hàng thương mại nhà nước
	08
	
	
	

	- Vay ngân hàng ngoài nhà nước
	09
	
	
	

	- Vay  khác
	10
	
	
	

	4. Vốn huy động từ các nguồn khác
	11
	
	
	

	II. Chia theo khoản mục đầu tư
	
	
	
	

	Trong đó: máy móc thiết bị đã qua sử dụng trong nước
	12
	
	
	

	1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (13=14+15+16)
	13
	
	
	

	Chia ra:    - Xây dựng và lắp đặt
	14
	
	
	

	- Máy móc, thiết bị
	15
	
	
	

	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác
	16
	
	
	

	Trong đó:Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất
	17
	
	
	

	2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB
	18
	
	
	

	3. Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ
	19
	
	
	

	4. Vốn đầu tư khác
	20
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	… ngày … tháng … năm …

Chủ trang trại

(Ký, họ tên)


GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI PHIẾU ĐIỀU TRA

Phiếu số 01/VĐTDN-Q:

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1. Phiếu số 01/VĐTDN-Q áp dụng đối với
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước (được hiểu bao gồm hợp tác xã), đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước, đã và đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện đầu tư trong kỳ điều tra.
Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có nhiều dự án, mỗi dự án thực hiện một phiếu 01/VĐTDN-Q (do doanh nghiệp ghi cho các dự án) và doanh nghiệp không cần thực hiện phiếu tổng hợp số liệu của các dự án. 
2. Cách ghi phiếu điều tra

2.1 Đối với các thông tin chung
 Mã số doanh nghiệp/dự án: gồm 8ô: 2 ô đầu ghi mã tỉnh, 4 ô tiếp theo ghi mã số doanh nghiệp theo số thứ tự từ 0001 đến 9999, 2 ô cuối ghi mã số dự án của doanh nghiệp theo thứ tự từ 01 đến 99 (nếu doanh nghiệp không có dự án thì 2 ô cuối ghi 00).
Cách ghi cụ thể và ví dụ để ghi "mã số doanh nghiệp/dự án" đề nghị xem hướng dẫn trên trang http://portal.thongke.gov.vn/vuxd_vdt/.

Tên doanh nghiệp: Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp như trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với các dự án/công trình không thuộc doanh nghiệp, ghi tên dự án như trong Giấy chứng nhận đầu tư. 

Mã số thuế của doanh nghiệp: Ghi mã số thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế cấp.

Địa chỉ: Ghi địa chỉ nơi đặt văn phòng chủ quản của doanh nghiệp hoặc Ban quản lý dự án. Cán bộ Thống kê đánh mã địa chỉ theo theo qui định trong danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam.

Số điện thoại, số fax và email lấy theo số của đơn vị/phòng/ban chịu trách nhiệm chính về số liệu ghi trong phiếu điều tra.

 Ngành sản xuất kinh doanh chính: Ghi cụ thể ngành hoạt động chính của doanh nghiệp theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007). Việc xác định ngành hoạt động chính của doanh nghiệp căn cứ vào hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm lớn nhất trong số các hoạt động do doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp không đủ thông tin để tính giá trị tăng thêm thì sử dụng một số tiêu chí thay thế theo thứ tự ưu tiên lần lượt dưới đây:

+ Giá trị sản xuất theo từng hoạt động của doanh nghiệp;

+ Số lao động làm việc trong từng hoạt động của doanh nghiệp;

+ Doanh thu từng hoạt động của doanh nghiệp.
Loại hình kinh tế doanh nghiệp: Ghi mã 02 vào ô qui định.

Tên dự án (thuộc doanh nghiệp): ghi tên từng dự án thuộc doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp có từ hai dự án trực thuộc trở lên, mỗi dự án ghi 1 phiếu 01/VĐTDN-Q, và kết quả vốn đầu tư thực hiện ghi số liệu của từng dự án. 

Căn cứ vào cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều tra viên xác định được cấp phê duyệt dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án/công trình theo kế hoạch: Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính của dự án/công trình. Ghi tổng mức đầu tư theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng mức đầu tư dự án/công trình xây dựng bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng. Các chi phí của tổng mức đầu tư được quy định cụ thể như sau:

a) Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

b) Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí liên quan khác.

c) Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí khác; chi phí thực hiện tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có).

d) Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện công việc quản lý dự án từ khi lập dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng, tư vấn thẩm tra và các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác.

e) Chi phí khác bao gồm: vốn lưu động trong thời gian sản xuất thử đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh; trả lãi tiền vay trong thời gian xây dựng và các chi phí cần thiết khác.

g) Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.

Tỷ lệ vốn đầu tư theo kế hoạch(%): Ghi tỷ lệ vốn đầu tư theo kế hoạch cho mục đích để tăng tài sản cố định hoặc bổ sung vốn lưu động và cho mục đích khác.
Ngành thực hiện đầu tư: ghi theo mục tiêu cụ thể của dự án/công trình thực hiện đầu tư. Ví dụ: cùng dự án xây dựng nhà không để ở, nếu là bệnh viện đưa vào ngành y tế, nếu là trường học, phân vào ngành giáo dục. Lưu ý đánh mã theo phân ngành VSIC 2007 (cấp 2). 

2.2 Đối với các chỉ tiêu theo cột trong biểu: 
* Cột A:

Thực hiện vốn đầu tư phát triển: Vốn đầu tư phát triển là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Vốn đầu tư phát triển bao gồm:

a. Vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định: Là khoản đầu tư làm tăng thêm giá trị tài sản cố định, bao gồm vốn đầu tư xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản và đầu tư cho sửa chữa lớn tài sản cố định (tức là những chi phí bằng tiền để mở rộng, xây dựng lại, khôi phục hoặc nâng cấp năng lực sản xuất của tài sản cố định của nền kinh tế). Toàn bộ chi phí cho việc thăm dò, khảo sát thiết kế và qui hoạch xây dựng chuẩn bị cho việc đầu tư cũng như chi phí lắp đặt máy móc thiết bị cũng được tính vào khoản mục này. 

b. Vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động: Là khoản đầu tư duy trì và phát triển sản xuất bao gồm vốn đầu tư mua nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động được bổ sung trong kỳ nghiên cứu. 

c. Vốn đầu tư phát triển khác: Bao gồm tất cả các khoản đầu tư của xã hội nhằm tăng năng lực phát triển của xã hội. Sự phát triển của xã hội ngoài yếu tố là tăng tài sản cố định, tài sản lưu động còn yếu tố tăng nguồn lực khác như: nâng cao dân trí, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển khác như chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình; Chương trình bảo vệ động vật quý hiếm; Chương trình phổ cập giáo dục, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chương trình xóa đói giảm nghèo v.v...

Vốn đầu tư phát triển còn bao gồm cả vốn chi mua các tài sản quý hiếm, dự trữ vàng dưới dạng hàng hoá. 

I. Chia theo nguồn vốn

1. Vốn ngân sách nhà nước: Là khoản chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (gồm ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn:

- Ngân sách nhà nước Trung ương do Bộ, Ngành quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên phạm vi cả nước.

- Ngân sách nhà nước địa phương do chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn mình. 
2. Vốn vay

a. Trái phiếu Chính phủ: 
Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư các dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực hiện cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho các mục đích khác.  

b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển
- Vốn trong nước gồm:

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại các tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài Chính…) hoặc định chế tài chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). 

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: Là vốn mà chủ đầu tư  vay hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay.

- Vốn nước ngoài (ODA): Là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp.

+ ODA cho vay không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ.

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc;

+ ODA vay hỗn hợp: Là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các điều kiện ưu đãi nêu trên. 

c. Vốn vay khác: Là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác, vay của công ty mẹ.

Việc xác định ngân hàng trong nước hay ngân hàng nước ngoài căn cứ vào lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm. 

3. Vốn tự có: Là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các Quỹ của DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh. 

4. Vốn huy động từ các nguồn khác: Như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã ghi ở trên. 

II. Chia theo khoản mục đầu tư

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm:

- Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp).

- Vốn mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị).

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác.

a. Vốn  xây dựng và lắp đặt bao gồm:

+ Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư).

+ Chi san lấp mặt bằng xây dựng.

+ Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

+ Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng xây dựng). Các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình... đều được đưa vào nhóm này.

+ Chi lắp đặt thiết bị gồm: Lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu,...

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: Các hoạt động khác nhau có liên quan đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất... kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên.

- Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

b. Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm toàn bộ chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... (kể cả thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết bị có:

+ Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc.

+ Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,…) dụng cụ đo lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, máy in,…).

+ Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc khi đưa vào lắp.

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

c. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là:

- Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có).

+ Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư.

+ Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

- Vốn khac ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

+ Chi khởi công công trình (nếu có).

+ Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi).

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.

+ Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác,...

+ Chi  cho hoạt động của ban quản lý dự án.

+ Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có).

+ Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có).

+ Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý; 
+ Chi bảo hiểm công trình.

+ Lệ phí địa chính.

+ Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán công trình.

- Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:

+ Chi thực hiện việc quy đổi vốn; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.

+ Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị thu hồi),...

+ Chi thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao công trình.

+ Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có).

+ Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có).

+ Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được),...

2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: Toàn bộ chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm trong quý nhưng không qua hoạt động XDCB như: Mua nhà dùng cho văn phòng hoặc làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc đơn lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất hoặc ô tô để chở công nhân,… 

Lưu ý: Đối với giá trị của thiết bị máy móc, nếu mua sắm thuộc nguồn vốn XDCB (thiết bị gắn với công trình xây dựng) thì tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu mua sắm thiết bị lẻ không thuộc vốn của một công trình xây dựng, thì ghi vào mục này.

3. Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: Toàn bộ chi phí thực tế trong quý cho công việc sửa chữa TSCĐ của chủ đầu tư (gồm chi phí phải thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần đơn vị  chủ đầu tư tự làm).

Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ).
4. Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: Chi phí duy trì và phát triển sản xuất bao gồm vốn đầu tư mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động bổ sung trong kỳ nghiên cứu.
5. Vốn đầu tư khác: Bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực,...

* Cột B: Mã số: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột A.

* Cột 1: Ghi số thực hiện quý báo cáo

* Cột 2: Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo. 

* Cột 3: Dự tính quý tiếp theo: Trên cơ sở thực hiện quý trước, cùng với dự toán chi phí quý tiếp theo, doanh nghiệp ước tính số vốn đầu tư sẽ thực hiện của quý tiếp theo để ghi vào cột này với các chỉ tiêu tương ứng ở cột A.

Nguồn số liệu: Các doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau để ghi vào phiếu:
(1): Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các bên nhận thầu có liên quan;

(2): Các sổ sách theo dõi của đơn vị về tình hình thực hiện vốn đầu tư;

       (3): Những chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với bên nhận thầu, những hoá đơn chứng từ nhập kho mua sắm thiết bị máy móc và chứng từ thanh toán các chi phí khác của đơn vị chủ đầu tư đã thực hiện.
Phiếu số 02/VĐTH-Q:

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN 

VỐN ĐẦU TƯ CỦA HỘ

1. Phiếu số 02/VĐTDN-Q: áp dụng đối với các hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hộ trang trại; hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản có thực hiện đầu tư nhằm duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh; hộ dân cư có đầu tư về xây dựng mới, sửa chữa nhà cửa, nâng cấp nhà ở trong kỳ điều tra. Không thu thập thông tin về các khoản chi cho mục đích tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình.

Chủ hộ hoặc người nắm nhiều thông tin về đầu tư cho nhà ở và cho sản xuất kinh doanh của hộ là người trả lời phiếu điều tra.
2. Cách ghi phiếu điều tra

2.1 Ghi các thông tin chung

Địa chỉ của hộ: Điều tra viên ghi đầy đủ thông tin địa chỉ của hộ. Các ô mã địa chỉ của hộ do cán bộ Cục Thống kê tỉnh, thành phố ghi theo danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam. 

Tên địa bàn điều tra: Ghi tên địa bàn và địa bàn số theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 

Hộ số: Đánh mã hộ số theo số thứ tự hộ thuộc danh sách hộ trong địa bàn của bảng kê sau rà soát. 
Họ và tên chủ hộ: Ghi họ và tên chủ hộ theo sổ hộ khẩu. Đối với những hộ chưa có hộ khẩu thì ghi tên người nắm được nhiều thông tin về tình hình đầu tư của hộ. 

Điện thoại: Ghi số điện thoại cố định hoặc di động của chủ hộ hoặc người trả lời phiếu thu thập thông tin.

Loại hộ: Điều tra viên khoanh tròn vào 1 trong 3 loại hộ trong phiếu điều tra. Trong thực tế có thể xảy ra trường hợp một hộ vừa có đầu tư xây dựng nhà ở, vừa thuộc một trong hai loại hộ: hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có đầu tư nhằm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh; trường hợp này điều tra viên cần khoanh vào hai mã tương ứng phù hợp với mục đích đầu tư của hộ, khi đó cần xác định tỷ lệ % đầu tư cho xây dựng nhà ở và cho sản xuất kinh doanh. 

* Khái niệm từng loại hộ như sau:

- Hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản;

- Hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp thuỷ sản: là những hộ có toàn bộ hay phần lớn lao động của hộ tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành phi nông, lâm nghiệp thuỷ sản (như khai thác muối, chế biến gỗ, chế biến nông sản, kinh doanh ăn uống, kinh doanh buôn bán hàng hoá, kinh doanh dịch vụ vận tải...).
- Hộ dân cư đầu tư cho nhà ở: Là hộ gia đình có đầu tư cho việc xây dựng mới, sửa chữa lớn, nâng cấp nhà ở.
+ Xây dựng mới nhà ở: Là hoạt động xây dựng để tạo ra sản phẩm nhà ở mới phục vụ nhu cầu đời sống của hộ.

+ Sửa chữa lớn nhà ở: là công việc sửa chữa nhằm cải tạo, khôi phục những phần đã bị hao mòn hư hỏng, phục hồi hình thái tự nhiên của ngôi nhà, đảm bảo cho nhà cửa sử dụng được bình thường. Sửa chữa lớn thường làm thay đổi kết cấu chịu lực của ngôi nhà.

+ Nâng cấp nhà ở: Là cải tạo ngôi nhà hoặc một phần ngôi nhà, nhằm kéo dài thời gian sử dụng, tăng chất lượng sử dụng, bổ sung trang thiết bị cho ngôi nhà, có thể làm tăng diện tích sử dụng.

2.2 Giải thích nội dung chỉ tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện của hộ trong kỳ điều tra

Cột A: 

Tổng số: Ghi tổng số vốn đầu tư hộ đã chi ra để đầu tư cho nhà ở và cho mục đích sản xuất kinh doanh trong kỳ điều tra.

I. Chia theo nguồn vốn
1. Vốn ngân sách nhà nước
- Đối với hộ sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp thuỷ sản, hộ trang trại, hộ phi nông lâm nghiệp thuỷ sản: Là nguồn vốn mà nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện, khuyến khích chủ hộ đầu tư cho sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề...;
- Đối với hộ dân cư đầu tư cho nhà ở: Là nguồn vốn mà Nhà nước hỗ trợ  theo chương trình mục tiêu quốc gia, xoá nhà tạm, nhà tranh đối với những hộ gia đình hưởng chính sách xã hội.

Ghi riêng hỗ trợ của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

2. Vốn tự có: Là tổng số tiền hình thành từ vốn tích luỹ tài sản từ lợi nhuận trích ra để đầu tư, từ thanh lý, từ vốn khấu hao tài sản cố định, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh, từ tiết kiệm, để dành, bán tài sản của hộ hoặc tài sản thừa kế và lao động tự làm (lao động của những người trong hộ gia đình và anh em, bạn bè làm giúp), nguyên vật liệu tự túc được quy ra tiền. Vốn tự có có thể là tiền hoặc hiện vật.

- Vốn bằng hiện vật: Được quy ra giá trị theo giá tương ứng của từng loại hiện vật trên thị trường;

- Vốn bằng nguyên vật liệu tự có: Ghi số tiền được qui ra từ lao động tự làm và nguyên vật liệu tự túc theo giá thị trường.
3. Vốn vay: Số tiền đầu tư của hộ đi vay từ các ngân hàng thương mại, các quĩ tín dụng trong nước; vay từ các ngân hàng, tổ chức nước ngoài; vay từ các tổ chức (Hội Phụ nữ, chương trình xoá đói giảm nghèo, ..) và vay của các cá nhân.

 - Tín dụng đầu tư phát triển: Số tiền vốn mà hộ được vay từ nguồn vốn đầu tư phát triển của nhà nước để phục vụ cho đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh;

- Vay ngân hàng thương mại nhà nước: Nếu hộ vay của các ngân hàng thương mại nhà nước để đầu tư (là các ngân hàng của nhà nước) như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư Phát triển...

- Vay ngân hàng ngoài nhà nước: Nếu hộ vay của các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước như Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Đông á, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn... và từ các ngâng hàng nước ngoài.

 - Vay khác: Số tiền vay từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

4. Vốn huy động từ các nguồn khác: Số tiền hộ nhận được từ các tổ chức, cá nhân, anh em bạn bè trong và ngoài nước tặng, biếu, số tiền này hộ được toàn quyền sử dụng và không phải hoàn trả.
II. Chia theo khoản mục đầu tư

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Toàn bộ giá trị vốn đầu tư cho hoạt động xây dựng cơ bản. Ghi vào mục này tổng số tiền tính bằng đồng Việt Nam (ngoại tệ, vàng, bạc,…qui ra tiền VND theo tỷ giá của Ngân hàng nhà nước) mà hộ đã đầu tư xây dựng trong kỳ, kể cả chi phí lao động tự làm, giá trị nguyên vật liệu tự túc. 

Chi xây dựng gồm: mua nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép, vôi, gạch ngói, gỗ và chi phí mua máy móc thiết bị (gồm máy móc đặt vào công trình); thuê nhân công, thuê máy móc thiết bị thi công, các khoản chi phí vận chuyển vật liệu, chi phí về điện nước. Nếu hộ không nhớ chính xác các khoản chi phí trên, điều tra viên cùng với gia đình ước tính chi phí bằng cách lấy khối lượng từng loại nguyên vật liệu, ngày công lao động thuê ngoài nhân với đơn giá bình quân ở địa phương để tính vào tổng vốn đầu tư. Lao động tự làm và nguyên vật liệu tự túc ước tính như lao động thuê ngoài và nguyên vật liệu mua ngoài.

+ Xây lắp: Ghi toàn bộ chi phí cho hoạt động xây dựng và lắp đặt các máy móc thiết bị đi kèm với công trình xây dựng như: xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện công trình, chi phí phá dỡ các vật liệu kiến trúc cũ, san lấp mặt bằng xây dựng, xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm.
+ Máy móc thiết bị: Ghi toàn bộ giá trị của máy móc thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng (không bao gồm chi phí lắp đặt).

Đối với tài sản cố định cũ mua ở trong nước thì ghi vào mục tài sản cố định đã qua sử dụng trong nước, đối với TSCĐ tuy đã qua sử dụng nhưng được nhập khẩu từ nước ngoài thì được coi là tài sản mới vì tài sản đó thực tế sẽ làm tăng tài sản tích luỹ cho toàn xã hội.

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ghi các khoản chi phí khác trong xây dựng cơ bản chưa được phản ánh vào mục xây lắp và máy móc thiết bị nói trên, như chi phí vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, thuê nhân công,thuê máy móc thiết bị, chi điện nước...chưa được phản ánh vào mục xây lắp và máy móc thiết bị nói trên. 
Nếu hộ không nhớ chính xác các khoản chi phí trên, điều tra viên cùng với hộ ước tính bằng cách lấy khối lượng từng loại nguyên vật liệu, ngày công lao động thuê ngoài nhân với đơn giá bình quân ở địa phương để tính vào tổng vốn đầu tư. Lao động tự làm và nguyên vật liệu tự túc ước tính như lao động thuê ngoài và nguyên vật liệu mua ngoài.

Đối với ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: gồm các chi phí xây dựng các hạng mục công trình, chi phí mua và lắp đặt máy móc thiết bị, chi phí khai hoang, cải tạo, san, lấp đất; chi phí xây dựng và cải tạo ao nuôi trồng thuỷ sản, trồng mới, chăm sóc vườn cây lâu năm, trồng rừng và chăm sóc rừng trong thời gian chưa thu hoạch sản phẩm, chi phí đầu tư XDCB khác.
       Đối với hộ có đầu tư cho nhà ở: Toàn bộ chi phí xây dựng mới nhà ở của hộ ghi vào "mục 1: vốn đầu tư xây dựng cơ bản), bao gồm: Chi phí phá và tháo dỡ ngôi nhà, chi phí san lấp mặt bằng xây dựng, các hoạt động như đóng cọc, xây dựng, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái..., chi phí hoàn thiện công trình nhà như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất...kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên.
Ghi riêng tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất: Số tiền hộ chi ra để thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất hoặc mua đất, mua nhà phục vụ cho sản xuất kinh doanh và cho mục đích ở.
Lưu ý: Đối với những hộ trong kỳ điều tra nếu có đầu tư mua nhà ở của các dự án bất động sản thì hộ sẽ không kê khai khoản tiền này vào mục này (vì khoản tiền đầu tư này của hộ đã được thu thập qua các dự án bất động sản)

2. Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản

Tài sản cố định hữu hình không qua xây dựng cơ bản là các máy móc thiết bị không đi kèm với công trình xây dựng, không tính vào phần xây dựng cơ bản ở trên. Tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản bao gồm: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.
Đối với ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản vốn mua TSCĐ không qua hoạt động xây dựng cơ bản như: mua nhà xưởng, kho tàng; mua vườn cây lâu năm, rừng cây lâm nghiệp, đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản...; mua gia súc, gia cầm cơ bản; mua sắm máy móc thiết bị không qua xây dựng, mua sắm tài sản cố định khác. 

Ghi vào mục này tổng số tiền thực tế mà hộ đã chi trong kỳ để mua TSCĐ không qua xây dựng cơ bản bao gồm cả chi phí lắp đặt, chạy thử (có thể trong kỳ cơ sở đã thanh toán nhưng chưa nhận được).
3. Vốn đầu tư sửa chữa , nâng cấp tài sản cố định: 

- Sửa chữa TSCĐ: Là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại những năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của TSCĐ. 

       - Nâng cấp TSCĐ: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước.

       - Sửa chữa và nâng cấp nhà ở: Là toàn bộ chi phí thực tế chi ra trong kỳ cho công việc sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà ở của hộ, bao gồm chi phí thanh toán như vật liệu, nhân công, thuê máy móc thiết bị, ...và vật liệu, ngày công tự túc của hộ gia đình.
 Quy ước: tính vốn đầu tư cho sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà ở của hộ dân cư được tính vào khoản mục "vốn đầu tư xây dựng cơ bản" như đầu tư xây dựng mới (quy ước này đã được quy định tại công văn số 201/TCTK-XD ĐT ngày 04 tháng 4 năm 2011 về thực hiện công tác thống kê xây dựng và vốn đầu tư).
        4. Vốn đầu tư khác: bao gồm các khoản chi phí tạo nên TSCĐ vô hình, các khoản chi đầu tư SXKD chưa kể ở trên, như chi phí nâng cấp, cải tạo đất... 
* Cột B: Mã số: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột A.

* Cột 1: Ghi số thực hiện quý báo cáo.
* Cột 2: Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo. 

* Cột 3: Dự tính quý tiếp theo: Trên cơ sở thực hiện quý trước, cùng với dự toán chi phí quý tiếp theo, hộ ước tính số vốn đầu tư sẽ thực hiện của quý tiếp theo để ghi vào cột này với các chỉ tiêu tương ứng ở cột A.

Phiếu số 03/VĐTTT-Q:

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN 

VỐN ĐẦU TƯ CỦA TRANG TRẠI

Phiếu số 03/VĐTTT-Q: áp dụng đối với các trang trại có thực hiện đầu tư nhằm duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. không thu thập thông tin về các khoản chi cho mục đích tiêu dùng cuối cùng của chủ trang trại.

Chủ trang trại hoặc người nắm nhiều thông tin về tình hình đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại là người trả lời phiếu điều tra.

I. Quy định về trang trại

Trang trại được quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông, lâm nghiêp, nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phảp thoả mãn điều kiện sau:

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt 2 điều kiện sau:
a. Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

- 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long;

- 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

b. Giá trị sản lượng hàng hoá đạt 700 triệu đồng/năm.
2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hoá từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hoá bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

II. Cách ghi phiếu điều tra
Ghi tương tự như phiếu số 02/VĐTH-Q: phiếu thu thập thông tin về thực hiện vốn đầu tư của hộ.
  Cách ghi "Mã trang trại": gồm 3ô: ghi theo số thứ tự từ 001 đến 999 của tất cả các hộ trạng trại được chọn vào mẫu điều tra theo từng huyện.

Ví dụ: 

- Huyện A có 12 trang trại được chọn vào mẫu điều tra thì ghi mã trang trại từ 001 đến 012. 

- Huyện  B có 50 trang trại  được chọn vào mẫu điều tra thì ghi mã trang trại từ 001 đến 050. 
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GIẢI THÍCH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC THỐNG KÊ

BIỂU 01/TH-VĐT-T: 

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Biểu 01/TH-VĐT-T là biểu báo cáo tổng hợp cấp tỉnh về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do các cấp chính quyền địa phương (tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, huyện/quận/thành phố thuộc tỉnh, xã/phường/thị trấn) quản lý.

I. Phạm vi thu thập thông tin: Thu thập thông tin đối với các dự án/công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý.

Không thu thập thông tin đối với các dự án/công trình của các Bộ, ngành trung ương đầu tư trên lãnh thổ địa phương và các dự án/công trình của tỉnh, thành phố khác đầu tư trên lãnh thổ địa phương.

II. Giải thích nội dung và cách ghi biểu

1. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội  trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bao gồm:

a. Vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định: Là khoản đầu tư làm tăng thêm giá trị tài sản cố định, bao gồm vốn đầu tư xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản và đầu tư cho sửa chữa lớn tài sản cố định (tức là những chi phí bằng tiền để mở rộng, xây dựng lại, khôi phục hoặc nâng cấp năng lực sản xuất của tài sản cố định của nền kinh tế). Toàn bộ chi phí cho việc thăm dò, khảo sát thiết kế và qui hoạch xây dựng chuẩn bị cho việc đầu tư cũng như chi phí lắp đặt máy móc thiết bị cũng được tính vào khoản mục này. 

b. Vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động: Là khoản đầu tư duy trì và phát triển sản xuất bao gồm vốn đầu tư mua nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động được bổ sung trong kỳ nghiên cứu. 

c. Vốn đầu tư phát triển khác: Bao gồm tất cả các khoản đầu tư của xã hội nhằm tăng năng lực phát triển của xã hội. Sự phát triển của xã hội ngoài yếu tố là tăng tài sản cố định, tài sản lưu động còn yếu tố tăng nguồn lực khác như: nâng cao dân trí, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển khác như chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình; Chương trình bảo vệ động vật quý hiếm; Chương trình phổ cập giáo dục, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chương trình xóa đói giảm nghèo v.v...

Vốn đầu tư phát triển khác còn bao gồm cả vốn chi mua các tài sản quý hiếm, dự trữ vàng dưới dạng hàng hoá, các sản phẩm hàng hoá dự trữ trong dân cư,…

- Trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô cũng như trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), tổng sản phẩm trong nước (GDP) bao gồm: tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, chi tiêu dùng của nhà nước, đầu tư và chênh lệch xuất nhập khẩu. Tuy nhiên khái niệm đầu tư được coi như một yếu tố cấu thành của GDP không phải là vốn đầu tư phát triển toàn xã hội mà gọi là vốn đầu tư thực hiện và chỉ bao gồm: (a) vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định và (b) vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động. Ngoài ra vốn đầu tư thực hiện còn bao gồm cả vốn chi mua các tài sản quý hiếm, dự trữ vàng dưới dạng hàng hoá.

+ Vốn đầu tư thực hiện thường thông qua các dự án đầu tư và các chương trình mục tiêu với mục đích làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động.

(1) Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thường đầu tư thực hiện qua các dự án/công trình và các chương trình mục tiêu của nhà nước đầu tư vào công trình hạ tầng cơ sở gồm: các công trình giao thông như: cầu cống, đường xá, bến cảng, nhà ga; Các công trình thủy lợi như: đê điều, hồ đập nước, kênh mương; Các công trình hạ tầng kỹ thuật như công trình cấp thoát nước, xử lý chất thải…; Các công trình nhà ở, chung cư và các công trình dân dụng khác như công sở, bệnh viện, trường học, thư viện, nhà văn hoá... Ngoài ra nhà nước dành một khoản để đầu tư vào các nhà máy trọng điểm, có sản phẩm hoặc vị trí chiến lược quốc gia. 

(2) Các nguồn vốn khác thường thông qua các dự án/công trình để đầu tư cho cơ sở sản xuất kinh doanh v.v...

+ Vốn đầu tư thực hiện là tổng số tiền đầu tư để duy trì hoặc làm tăng tư liệu sản xuất (tài sản cố định, tài sản lưu động) của  toàn bộ nền kinh tế; Không bao gồm những khoản đầu tư có tính chất chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu giữa các cá nhân, hộ dân cư, các doanh nghiệp, tổ chức…những khoản này không làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động của toàn bộ nền kinh tế trong phạm vi cả nước như: chuyển nhượng đất đai, nhà ở, cửa hàng, thiết bị máy móc và các tài sản cố định khác đã qua sử dụng. 

2. Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý: Là toàn bộ vốn đầu tư phát triển của 3 cấp ngân sách địa phương thực hiện bao gồm: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

2.1. Vốn  ngân sách nhà nước cấp tỉnh: gồm các khoản sau:

a. Vốn cân đối ngân sách của tỉnh/thành phố: Là khoản vốn thuộc ngân sách nhà nước địa phương cấp tỉnh tự cân đối để đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa phương mình như đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội do địa phương quản lý; đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước theo quy định của pháp luật; các khoản đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
b. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: Là khoản vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương theo các chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu của nhà nước.

c. Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA): Là nguồn vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. 

Tại biểu báo cáo 01/TH-VĐT-T, phần “Vốn nước ngoài” của tỉnh là khoản được phân bổ hàng năm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do địa phương quản lý và tỉnh không phải hoàn trả, không tính đến điều kiện là nhà nước có phải hoàn trả hay không hoàn trả khoản này.  

d. Xổ số kiến thiết: Là nguồn thu trích từ xổ số kiến thiết địa phương đưa vào để đầu tư phát triển.

e. Vốn khác: Là các nguồn vốn được huy động từ ngân sách nhà nước ngoài 3 khoản đầu tư phát triển của tỉnh đã ghi ở trên, như các nguồn vốn từ:

- Quỹ dự phòng ngân sách trung ương: Là dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán. 

 - Quỹ dự phòng tài chính: Được lập từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm, và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách.

Trong biểu báo cáo này chỉ tính khoản quỹ dự phòng ngân sách  trung ương, quỹ dự phòng tài chính thực tế chi cho đầu tư phát triển.

- Tạm ứng và chi trước kế hoạch: là khoản từ kế hoạch ngân sách nhà nước của các năm sau ứng trước cho năm thực hiện nhằm mục đích hoàn thành các công trình, dự án của nhà nước có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm thực hiện.

- Các khoản vốn khác ngoài các khoản ở trên thuộc ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư phát triển trong kỳ.

2.2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: gồm các khoản sau:

a. Vốn cân đối ngân sách cấp huyện: Là khoản đầu tư thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cấp huyện phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế địa lý, dân cư của từng vùng và trình độ quản lý của địa phương. 

b. Vốn của tỉnh hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: Là khoản vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho quận/huyện theo các chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu của nhà nước và tỉnh.

c. Vốn khác: Là các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước ngoài 2 khoản đầu tư phát triển của quận/huyện đã ghi ở trên. 

2.3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã: gồm các khoản sau:
a. Vốn cân đối ngân sách cấp xã: Là khoản đầu tư thuộc ngân sách nhà nước cấp xã để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cấp xã phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế địa lý, dân cư của từng vùng và trình độ quản lý của địa phương. 

b. Vốn cấp huyện hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: Là khoản vốn đầu tư từ ngân sách của huyện/quận hỗ trợ cho xã/phường theo các chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu của nhà nước, tỉnh và huyện.
c. Vốn khác: Là các khoản đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước ngoài 2 khoản đầu tư phát triển của xã/phường/thị trấn đã ghi ở trên.

Lưu ý: Không tính trùng các nguồn vốn giữa 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số kế hoạch năm của cấp có thẩm quyền trung ương hoặc địa phương giao. Nếu trong năm có điều chỉnh, hoặc bổ sung kế hoạch năm thì ghi theo số kế hoạch điều chỉnh hoặc bổ sung đối với các nguồn vốn. Để thay đổi số kế hoạch, Cục Thống kê cần thu thập quyết định điều chỉnh hoặc bổ sung kế hoạch của các cấp có thẩm quyền và gửi bản sao về Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Tổng cục Thống kê. 

- Cột 2: Ghi số thực hiện tháng báo cáo. 

- Cột 3: Ghi số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo. 

- Cột 4: Ghi số dự tính tháng tiếp theo. 
Tháng báo cáo ghi theo tháng chính thức. Ví dụ: ngày 17 tháng 3 năm 2011, Cục Thống kê cần hoàn thành báo cáo tháng 2/2011 và gửi về Tổng cục. Cột 2 ghi số thực hiện tháng 2/2011, cột 3 ghi số cộng dồn 2 tháng đầu năm 2011, cột 4 ghi số dự tính thực hiện tháng 3/2011. 

III. Nguồn số liệu 

- Hiện nay chưa xây dựng được chế độ báo cáo cơ sở mới làm nguồn dữ liệu cho báo cáo tổng hợp hàng tháng về “thực hiện vốn đầu tư phát triển”, vì vậy vẫn tiến hành thu thập số liệu qua chế độ 31/TCTK/QĐ, Quyết định 62/2003/BKH và Thông tư 01 cho đến khi có các văn bản khác thay thế. 
- Số liệu tổng hợp thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước cần kiểm tra, đối chiếu với nguồn vốn do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

BIỂU SỐ 02/TH-VĐT-Q: 

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN

Biểu 02/TH-VĐT-Q là biểu báo cáo tổng hợp cấp tỉnh về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của ba khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

I. Phạm vi thu thập thông tin: Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh/thành phố bao gồm:

- Vốn trung ương quản lý: Vốn đầu tư phát triển của các Bộ, ngành trực thuộc Trung ương thực hiện đầu tư cho các công trình/dự án đóng trên địa bàn.

-  Vốn địa phương quản lý: Vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý thực hiện đầu tư cho các công trình/dự án thuộc địa phương mình. 

- Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước và dân cư trên địa bàn.

- Vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

II. Giải thích nội dung và cách ghi biểu

A. Phân theo nguồn vốn

1. Vốn nhà nước trên địa bàn: bao gồm: (1) Vốn trung ương quản lý; (2) Vốn địa phương quản lý.

Vốn nhà nước bao gồm các nguồn sau:

a. Vốn ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương. Giải thích nội dung giống biểu 01/TH-VĐT-T.
b. Trái phiếu Chính phủ: Là trái phiếu do Chính phủ phát hành (hay các công cụ nợ nói chung) nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình công ích hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ. Trong biểu 02/TH-VĐT-Q, chỉ tổng hợp số liệu nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ thực hiện cho đầu tư phát triển, không tổng hợp trái phiếu Chính phủ dùng cho các mục đích khác.  

c. Tín dụng đầu tư phát triển
- Vốn trong nước gồm:

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại các tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài Chính…) hoặc định chế tài chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). 

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: Là vốn mà chủ đầu tư có thể được vay hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay.

- Vốn nước ngoài (ODA): Là nguồn vốn  hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA): Là nguồn vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp.

+ ODA cho vay không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ.

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc;

+ ODA vay hỗn hợp: Là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các điều kiện ưu đãi nêu trên. 

d. Vốn vay từ các nguồn khác: số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác, vay của công ty mẹ. Tạm thời quy ước: nguồn vốn vay khác của Doanh nghiệp/dự án, công trình thuộc khu vực nào quản lý đưa vào phần vốn vay từ các nguồn khác của khu vực đó. VD: doanh nghiệp do trung ương quản lý tổng hợp vào mã 17; Do địa phương quản lý đưa vào mã 26.  

e. Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước: Là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các quỹ của DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh, từ các nguồn quà biếu, quà tặng cho DN. 

f. Vốn khác: Như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã ghi ở trên. 

Trường hợp một số tỉnh không coi nguồn đầu tư từ xổ số kiến thiết là ngân sách nhà nước thì đưa vào mục này.

2. Vốn ngoài nhà nước: bao gồm:

2.1. Vốn đầu tư phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước như đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các tổ chức phi chính phủ.
- Vốn tự có của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước: Giải thích tương tự như đối với vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước.

- Vốn khác: là vốn huy động từ các nguồn khác ngoài nguồn vốn tự có như vốn vay, đóng góp tự nguyện, quà biếu, quà tặng…Quy ước doanh nghiệp/dự án, công trình thuộc khu vực ngoài nhà nước vay của ngân hàng thương mại nhà nước, ngoài nhà nước, nước ngoài đều đưa vào mục này (mã 32). 

2.2. Vốn đầu tư của dân cư: gồm nguồn vốn tự có và vốn vay từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước của các chủ trang trại và các chủ hộ. Tạm quy ước nguồn vốn đầu tư của dân cư không bao gồm: 

- Vay của các ngân hàng thương mại nhà nước để đầu tư (là các ngân hàng của nhà nước) như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và phát triển… Khoản này  sẽ tính vào khoản “vốn vay từ các nguồn khác” – mã 26 thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Vay của các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước như Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Đông á, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn… khoản này sẽ tính vào “vốn khác” – mã 32 thuộc nguồn vốn ngoài nhà nước. 

3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Là vốn đầu tư của các doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm 2 loại sau:

- Vốn tự có của doanh nghiệp, dự án FDI: Giải thích tương tự như đối với vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước.

- Vốn vay của doanh nghiệp, dự án FDI : quy ước gồm các khoản vay của doanh nghiệp, dự án FDI từ các nguồn như vay ngân hàng thương mại, vay tổ chức khác, vay công ty mẹ để tiến hành đầu tư trong kỳ. 

B. Phân theo khoản mục đầu tư

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Là toàn bộ vốn bỏ ra để chi phí cho việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; Chi phí xây dựng, chi mua sắm và lắp đặt thiết bị; Các chi phí khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm:

- Chi phí xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp).

- Chi phí mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị).

- Chi phí khác.

a. Chi phí xây dựng và lắp đặt: Bao gồm:

+ Chi phí phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư).

+ Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng.

+ Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

+ Chi phí xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng xây dựng). Các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình... đều được đưa vào nhóm này.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt) gồm có: việc lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu,...

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: Các hoạt động khác nhau có liên quan đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất... kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên.

- Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

b. Chi phí mua sắm thiết bị, máy móc: Bao gồm toàn bộ chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... (kể cả thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết bị gồm:

+ Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc.

+ Chi phí mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,…) dụng cụ đo lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, máy in,…).

+ Chi phí vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc khi đưa vào lắp.

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

c. Chi phí khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác, bao gồm:

(1) Chi phí khác ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Chi phí tuyên truyền, quảng cáo (nếu có);

- Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư; 

- Chi lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

(2) Chi phí khác ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Chi phí khởi công công trình (nếu có);

- Chi phí đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi);

- Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất;

- Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác,...;

- Chi phí ban quản lý dự án;

- Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có);

- Chi phí kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có);

- Chi phí lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý; chi phí xây dựng công trình;

- Chi phí bảo hiểm công trình;

- Lệ phí địa chính;

- Chi lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật-thi công, tổng dự toán công trình.

(3) Chi phí khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:

- Chi phí thực hiện việc quy đổi vốn; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình;

- Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị thu hồi),...;

- Chi phí thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao công trình;

- Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có);

- Chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có);

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được),...

2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: Là toàn bộ chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm trong quý nhưng không qua hoạt động XDCB như: Mua nhà dùng cho văn phòng hoặc làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc đơn lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất hoặc ô tô để chở công nhân,… 

Lưu ý: Đối với giá trị của thiết bị máy móc, nếu mua sắm thuộc nguồn vốn XDCB (thiết bị gắn với công trình xây dựng) thì tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu mua sắm thiết bị lẻ không thuộc vốn của một công trình xây dựng, thì ghi vào mục này.

3. Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ: Là toàn bộ chi phí thực tế trong quý cho công việc sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị chủ đầu tư (gồm chi phí phải thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần đơn vị  chủ đầu tư tự làm).

Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ).

4. Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: Là chi phí duy trì và phát triển sản xuất bao gồm vốn đầu tư mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động bổ sung trong kỳ nghiên cứu.

5. Vốn đầu tư khác: Bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực,...

Cách ghi biểu:

- Cột A: Tổng số: Ghi tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn tỉnh/ thành phố

- Cột B: Mã số: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột A

- Cột 1: Ghi số thực hiện quý báo cáo

- Cột 2: Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo. 

- Cột 3: Dự tính quý tiếp theo: Trên cơ sở thực hiện quý trước, cùng với tình hình thực tế của năm nay,  ước tính số sẽ thực hiện của quý tiếp theo để ghi vào cột này với các chỉ tiêu tương ứng ở cột A.

III. Nguồn số liệu
- Phần số liệu của chủ đầu tư là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hội được khai thác từ chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các chủ đầu tư ban hành theo Quyết định số 31/TCTK-QĐ ngày 12/3/1995 của Tổng cục Thống kê

- Phần số liệu của chủ đầu tư là các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được khai thác từ biểu báo cáo về vốn đầu tư trong chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Số liệu  của chủ đầu tư là các doanh nghiệp ngoài nhà nước khai thác từ cuộc điều tra mẫu vốn đầu tư định kỳ hàng quý làm cơ sở tính toán suy rộng vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Số liệu vốn đầu tư của dân cư khai thác từ các cuộc điều tra mẫu hàng quý về vốn đầu tư và xây dựng áp dụng đối với hộ gia đình làm cơ sở tính toán suy rộng vốn đầu tư của các hộ gia đình.
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